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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Ngô Văn Thắng 

Các Thẩm phán: Ông Bùi Đức Thanh  

                   Ông Nguyễn Hồng Ánh 

- Thư ký phiên tòa: Ông Trần Mộc Anh - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn 

Thành Long - Kiểm sát viên  

Ngày 23 tháng 02 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh xét 

xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 137/2022/TLST-HS ngày 06/01/2023. 

Do bản án hình sự sơ thẩm số: 12/2022/HS-ST ngày 29/11/2022 của Tòa án nhân dân 

huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh bị kháng cáo.  

Bị cáo kháng cáo: Phạm Đại Ph; tên gọi khác: không; giới tính: Nam; sinh 

ngày: 19/5/1993, tại Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh; nơi thường trú: Khu 7, phường 

Q, thị xã Q, tỉnh Quảng Ninh; chỗ ở: thôn L, xã L, huyện B, tỉnh Quảng Ninh; quốc 

tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; trình độ học vấn: lớp 12/12; nghề 

nghiệp: lao động tự do; con ông: Phạm Văn H và bà Nguyễn Thị Â; vợ, con: chưa 

có; tiền án, tiền sự: chưa có. 

Bị cáo bị bắt quả tang ngày 23/9/2022, hiện tạm giam; có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Đầu tháng 5/2022, Phạm Đại Ph thuê lại quán hát karaoke Trung Xuân của anh 

Hoàng Quang Tr tại thôn L, xã L, huyện B để kinh doanh karaoke. Sau khi được anh 

Tr cho thuê lại quán hát karaoke, Ph đã thuê một số nhân viên nữ làm công việc bấm 

bài, rót bia và hát cùng khách, trong số đó có  N (sinh năm 1992) và Y (sinh năm 

1987) cùng trú huyện Đ, tỉnh Kon Tum. Do thấy khách đến hát karaoke có nhu cầu 

mua dâm nên vào khoảng từ tháng 7, tháng 8 năm 2022, Ph đã đặt vấn đề với Y và  

N bán dâm cho khách, cả hai đều đồng ý. Hai bên thỏa thuận mỗi lần Y hoặc  N bán 
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dâm, Ph sẽ thu của khách 400.000 đồng (bốn trăm nghìn đồng), trong đó Ph được 

200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng), Y hoặc  N được 200.000 đồng (hai trăm nghìn 

đồng).  

Khoảng 21 giờ ngày 23/9/2022, anh Sằn A Ch (sinh năm 1999), anh Nình A 

Th (sinh năm 1997) và anh Nình A Th (sinh năm 1998) cùng trú tại xã Đ, huyện T, 

tỉnh Quảng Ninh đến quán của Ph hát. Sau khi hát xong, anh Ch và Th đặt vấn đề 

với Ph về việc mua dâm, Ph đồng ý và báo giá 500.000 đồng/01 lượt/01 gái bán dâm, 

Ch thanh toán cho Ph 1.000.000 đồng (một triệu đồng). Sau khi nhận tiền, Ph gọi Y  

và  N đến rồi đưa cho mỗi người một bao cao su, Ph bố trí cho Y và Nình A Th mua 

bán dâm tại phòng số 01 của quán, còn  N và Sằn A Ch mua bán dâm tại phòng số 

02 của quán. Đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, khi  N và Y đang thực hiện 

hành vi bán dâm cho Ch và Th thì bị Công an huyện Bình Liêu phát hiện bắt quả 

tang. 

Vật chứng thu giữ gồm: thu giữ tại phòng của Y và Nình A Th, phòng của  Nvà 

Sằn A Ch mỗi phòng 01 bao cao su đã qua sử dụng và 01 vỏ bao cao su nhãn hiệu 

Sure. Thu giữ của Phạm Đại Ph số tiền 1.000.000 đồng (một triệu đồng), là số tiền 

mà Sằn A Ch trả cho Ph để mua dâm. Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét khẩn 

cấp quán hát karaoke của Ph thu giữ 03 quyển sổ có kích thước khác nhau, 02 quyển 

hóa đơn bán lẻ và 01 hộp bao cao su nhãn hiệu Sure, màu cam (chưa sử dụng).  

Quá trình điều tra, Phạm Đại Ph đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như 

đã nêu trên. Ngoài ra, Ph cùng  N còn khai: Ph đã bảo  N bán dâm cho khách khoảng 

bốn lần nhưng không nhớ thời gian, địa điểm cụ thể, lai lịch người mua dâm, chỉ nhớ 

lần gần nhất là ngày 21/9/2022,  N bán dâm cho một khách nam không rõ lai lịch tại 

phòng đầu tiên của quán, Ph thu 400.000 đồng (bốn trăm nghìn đồng) và đã trả cho  

N số tiền là 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng). 

Cáo trạng số: 13/CT-VKSBL ngày 07/11/2022, của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Bình Liêu truy tố Phạm Đại Ph, về tội: “Chứa mại dâm”, theo điểm c khoản 

2 Điều 327của Bộ luật hình sự. 

Với nội dung trên tại bản án hình sự sơ thẩm số: 12/2022/HS-ST ngày 29/11/2022 

của Tòa án nhân dân huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, xử: bị cáo Phạm Đại Ph 06 

(sáu) năm tù, về tội: “Chứa mại dâm”, theo điểm c khoản 2 Điều 327, điểm s khoản 

1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. 

Ngoài ra, bản án còn tuyên xử lý vật chứng, nghĩa vụ án phí và quyền kháng 

cáo theo quy định. 

Kháng cáo: ngày 02/12/2022, bị cáo Phạm Đại Phkháng cáo xin giảm nhẹ hình 

phạt. 
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Tại phiên tòa bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo và trình bày có ông ngoại 

được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng 3, bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt 

vì bản thân là lao động chính, sớm được trở về để nuôi dưỡng mẹ già.  

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh có quan điểm: 

bị cáo bị cấp sơ thẩm xử phạt 06 (sáu) năm tù, về tội: “Chứa mại dâm”, theo điểm c 

khoản 2 Điều 327, điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, là đúng người đúng 

tội, tình tiết giảm nhẹ và mức án mà cấp sơ thẩm đã xử đối với bị cáo là phù hợp 

tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo. Bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ gì 

mới, nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo; giữ nguyên bản án sơ 

thẩm. 

Lời nói sau cùng bị cáo đề nghị xem xét cho bị cáo được giảm nhẹ hình phạt.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Kháng cáo của bị cáo Phạm Đại Ph làm trong hạn luật định, nên được chấp 

nhận xem xét theo trình tự phúc thẩm. 

[2] Về tội danh: tại phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm bị cáo Phạm Đại Ph khai 

nhận: khoảng 23 giờ 30 phút ngày 23/9/2022, Phạm Đại Ph bố trí khi  N và Y đang 

thực hiện hành vi bán dâm cho cho hai đối tượng nam giới thì bị Công an huyện 

Bình Liêu phát hiện bắt quả tang. Ngoài ra, Ph cùng  N còn khai: Ph đã bảo N bán 

dâm cho khách khoảng bốn lần nhưng không nhớ thời gian, địa điểm cụ thể, lai lịch 

người mua dâm, chỉ nhớ lần gần nhất là ngày 21/9/2022,  N bán dâm cho một khách 

nam không rõ lai lịch tại phòng đầu tiên của quán, Ph thu 400.000 đồng (bốn trăm 

nghìn đồng) và đã trả cho  N số tiền là 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng). Cấp sơ 

thẩm xét xử bị cáo Phạm Đại Ph về tội: “Chứa mại dâm” theo điểm c khoản 2 Điều 

327 Bộ luật Hình sự, là đúng người, đúng tội, có căn cứ pháp luật. 

Bản thân bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, thành khẩn khai nhận về hành vi phạm 

tội. Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng tình tiết giảm nhẹ này và xử phạt bị cáo 06 (sáu) 

năm tù là có căn cứ. Bị cáo khai có ông ngoại được tặng thưởng Huân chương kháng 

chiến hạng 3, nhưng không cung cấp được căn cứ chứng minh là ông ngoại bị cáo, 

nên không có căn cứ xem xét. Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo không cung cấp được 

tình tiết giảm nhẹ mới. Vì vậy, không có căn cứ chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên 

bản án sơ thẩm số: 12/2022/HS-ST ngày 29/11/2022 của Tòa án nhân dân huyện 

Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, 

[3] Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh có căn cứ 

chấp nhận. 



4 

 

 

 

[4] Kháng cáo của bị cáo không được chấp nhận, nên phải chịu án phí hình sự 

phúc thẩm. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị phù 

hợp với pháp luật cần giữ nguyên. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355 của Bộ luật Tố tụng Hình sự; 

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phạm Đại Ph: giữ nguyên bản án hình 

sự sơ thẩm số: 12/2022/HS-ST ngày 29/11/2022 của Tòa án nhân dân huyện Bình 

Liêu, tỉnh Quảng Ninh. 

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 327, điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, 

xử phạt: bị cáo Phạm Đại Ph 06 (sáu) năm tù, về tội: “Chứa mại dâm”. Thời hạn tù 

tính từ ngày bắt ngày 23/9/2022. 

Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng Hình sự; điểm b khoản 2 Điều 

23 Nghị quyết số 326/2016/UBNTQH14 9 ngày 30-12-2016 của Uỷ ban Thường vụ 

Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ 

phí Toà án:  

Bị cáo phải chịu 200.000 đồng, án phí hình sự phúc thẩm. 

Các quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 
Nơi nhận:  
- Bị cáo;  

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh;  

- Tòa án nhân dân huyện Bình Liêu; 

- Công an huyện Bình Liêu;  

- Chi cục THSDS huyện Bình Liêu; 

- Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội; 

- Lưu hồ sơ, lưu HCTP.                                               

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

Ngô Văn Thắng 

 


